   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:  834 /GDĐT-TH                         Quận 12, ngày   10  tháng 9   năm 2018
Về hướng dẫn thực hiện dạy và học 
các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh 
tích hợp chương trình Anh và Việt Nam 
 kể từ năm học 2018-2019 cấp tiểu học.
 


     Kính gửi: 
                                                   - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Khuyến;
                                                   - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Định.
Căn cứ Công văn số 3087/GDĐT-TH  ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam kể từ năm học 2018-2019 cấp tiểu học,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam kể từ năm học 2018-2019 cấp tiểu học với các nội dung như sau:
1. Tổ chức dạy học
Các trường tiểu học phối hợp với EMG sắp xếp thời khóa biểu, cơ sở vật chất cho phù hợp với kế hoạch năm học và điều kiện nhà trường.

2. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chương trình
Trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục Việt Nam kết hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục quốc gia Anh cho các bộ môn Toán, Khoa học, tiếng Anh; Đảm bảo việc dạy và học theo phương pháp tích hợp không gây xáo trộn cho việc học tập của học sinh, duy trì tính ổn định, tính thống nhất, kế thừa các cấp học và đặc biệt không gây quá tải cho học sinh, cụ thể:

- Đối với môn Toán
Cả hai chương trình Quốc gia Anh và Quốc gia Việt Nam đều có nhiều điểm 
tương đồng, hướng đến mục tiêu kết nối kiến thức và kỹ năng, giúp học sinh quan
sát, trình bày, hình thành khái niệm, công thức Toán học.

Đối với kiến thức thuộc chương trình Quốc gia Việt Nam thì chủ yếu làm các phép tính +, -, x, : trên số tự nhiên, phân số và số thập phân như trong sách giáo khoa. Như thế, giáo viên Việt Nam chỉ luyện tập, củng cố thêm thông qua một số bài tập chung trong sách giáo khoa. Riêng một số nội dung trong chương trình Quốc gia Việt Nam có mà chương trình Quốc gia Anh không có như các dạng toán điển hình, toán chuyển động, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần các hình khối hay các phép tính +, -, x, : với số đo thời gian thì giáo viên Việt Nam cần chú ý dạy cho các em. Vì khi thi giữa kỳ hay cuối kỳ thì ngoài chương trình Quốc gia Anh, học sinh vẫn làm các bài kiểm tra thuộc chương trình Quốc gia Việt Nam.

Đối với chương trình Quốc gia Anh, giáo viên dạy tiểu học phải chú ý đến một số ký hiệu để tránh gây khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh khi học và hướng dẫn các em học tập ở nhà như ký hiệu khi xếp bài tính chia dọc; cách viết số thập phân, cách dùng đơn vị tiền tệ của Anh,… Một số nội dung thuộc kiến thức cấp THCS thì nên hướng dẫn chậm để giúp học sinh hiểu kiến thức mới.

Giáo viên Việt Nam và giáo viên tích hợp cần phối hợp để bổ sung kiến thức cho học sinh (căn cứ quyển Tài liệu phân phối chương trình tích hợp), tránh tạo áp lực, gây quá tải về kiến thức cho học sinh. Cần chú ý dạy học theo năng lực học sinh nhưng ra đánh giá học sinh phải theo đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Đối với môn Khoa học
Từ lớp 1 đến lớp 3, chương trình Quốc gia Việt Nam dạy các kiến thức về tự nhiên và xã hội, về thế giới quanh ta và có các biện pháp giữ gìn sức khỏe an toàn, nhưng không thực sự là bộ môn Khoa học vì có thêm các phần về xã hội và giáo dục sức khỏe… Bắt đầu từ lớp 4 và đến lớp 5, chương trình Khoa học bắt đầu chuyên sâu hơn.

Chương trình Quốc gia Anh dạy môn Khoa học ngay từ đầu và cùng với sự thay đổi trọng tâm về khoa học của chương trình Việt Nam bắt đầu từ lớp 4 và đến lớp 5, các kiến thức khoa học của 2 chương trình cũng trở nên trùng lắp nhiều hơn. Các điểm kiến thức của hai chương trình bổ trợ lẫn nhau và học sinh nắm được nội dung kiến thức bằng cả hai ngôn ngữ.

Phân phối chương trình môn Khoa học của chương trình tích hợp chưa trùng khớp với phân phối chương trình Việt Nam. Một số nội dung chương trình tích hợp tuy có sự trùng lắp nhưng chi tiết về nội dung mục tiêu chính so với chương trình Việt Nam còn lệch nên việc giảng dạy của giáo viên tích hợp sẽ mở rộng để đảm bảo kiến thức gần giống với kiến thức trong chương trình Việt Nam. Vì thế, giáo viên Việt Nam cần tham gia hỗ trợ các tiết dạy của giáo viên tích hợp cũng như nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và các nội dung của sách học sinh từ các lớp dưới để có hướng dạy bổ sung kiến thức cho phù hợp.

Một số kiến thức khoa học của chương trình tích hợp cần được giáo viên Việt Nam tham khảo, nghiên cứu tài liệu của lớp 5 đã được cung cấp để không dạy lại những nội dung trùng lắp và giảm nhẹ các nội dung đó khi tổ chức các hoạt động tìm hiểu bài trong tiết Khoa học chương trình Việt Nam.

- Đối với môn Tiếng Anh
Chương trình tích hợp đáp ứng được yêu cầu đầu ra về chuẩn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

3. Về kiểm tra, đánh giá
Đề kiểm tra, do phía EMG chịu trách nhiệm ra đề. Học sinh chương trình tích hợp được kiểm tra, đánh giá vào cuối học kỳ 1 và cuối năm. Việc kiểm tra, đánh giá chương trình tích hợp được thực hiện cụ thể theo hướng dẫn dưới đây:

- Đối với lớp 1, 2, 3: Đề kiểm tra sẽ đảm bảo cấu trúc gồm 3 phần: 2 phần kiến thức tiếng Anh và 1 phần kiến thức Toán, Khoa học bằng tiếng Anh. Bài kiểm tra có thang điểm 10.

- Đối với lớp 4, 5: Đề kiểm tra gồm 3 phần: Tiếng Anh, Toán bằng tiếng Anh, Khoa học bằng tiếng Anh. Mỗi phần kiểm tra đều có thang điểm 10. Điểm chung của chương trình Tiếng Anh tích hợp khối lớp 4, 5 sẽ là điểm trung bình cộng của 3 phần: Tiếng Anh (nhân hệ số 2), môn Toán bằng tiếng Anh và Khoa học bằng tiếng Anh.

Trung bình cộng (CTTH) = (Điểm Tiếng Anh x 2 + Điểm Toán TA + Điểm Khoa học TA) : 4
Điểm Trung bình cộng chương trình tích hợp được ghi vào cột điểm Tiếng Anh trong học bạ theo quy định của Thông tư 22/2016.

Các môn Toán và Khoa học (chương trình Việt Nam) vẫn kiểm tra và thực hiện theo quy định của Thông tư 22/2016.

4. Công tác quản lý chỉ đạo
- Khi thay đổi giáo viên chương trình Việt Nam dạy lớp tích hợp, Hiệu trưởng cần tổ chức bàn giao tài liệu và hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên mới, phân công giáo viên cũ hướng dẫn giáo viên mới và thường xuyên theo dõi hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường phối hợp với EMG có kế hoạch dự giờ, nắm tình hình giảng dạy các lớp tích hợp, ít nhất 1 lần/học kỳ.

- Định kỳ, cuối học kỳ 1 và cuối năm học, các trường tiểu học thực hiện tổng hợp số liệu, các biểu mẫu báo cáo báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo về tình hình giảng dạy của các lớp tích hợp, là cơ sở để Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Hướng dẫn thực hiện dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam kể từ năm học 2018-2019 cấp tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị Hiệu trưởng tổ chức triển khai và thực hiện đúng theo hướng dẫn để thực hiện chương trình tích hợp một cách nhẹ nhàng, chất lượng, hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG
        - BLĐ, Tổ PT;                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

       - Như trên;
       - Lưu: VT, TH.
       Nguyễn Thị Minh Thảo

